
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp THẦY/CÔ HƯỚNG DẪN

1 2120120004 Trần Khả Ái CCQ2012A TS. Vũ Nhật Tân

2 2119120480 Vũ Quỳnh Bảo Anh CCQ1912N TS. Vũ Nhật Tân

3 2120120210 Nguyễn Thị Mỹ Ảnh CCQ2012G TS. Vũ Nhật Tân

4 2120120488 Cáp Thanh Cảnh CCQ2012O TS. Vũ Nhật Tân

5 2120120316 Nguyễn Thị Kim Cương CCQ2012J TS. Vũ Nhật Tân

6 2120120040 Phạm Thị Đào CCQ2012B TS. Vũ Nhật Tân

7 2120120284 Nguyễn Thịnh Đạt CCQ2012I TS. Vũ Nhật Tân

8 2119120182 Nguyễn Thị Phước Hậu CCQ1912F TS. Vũ Nhật Tân

9 2120120076 Phan Cảnh Hiệu CCQ2012C TS. Vũ Nhật Tân

10 2120120287 Lê Thị Kim Hồng CCQ2012I TS. Vũ Nhật Tân

11 2120120427 Lê Thị Ngọc Huệ CCQ2012M TS. Vũ Nhật Tân

12 2120120214 Nguyễn Hữu Huy CCQ2012G TS. Vũ Nhật Tân

13 2120120011 Lê Thị Vân Khanh CCQ2012A TS. Vũ Nhật Tân

14 2119120292 Nguyễn Trương Hoài Khương CCQ1912I TS. Vũ Nhật Tân

15 2120120012 Trần Thị Lệ CCQ2012A TS. Vũ Nhật Tân

16 2120120048 Võ Thị Luyến CCQ2012B TS. Vũ Nhật Tân

17 2120120631 Phan Thị Ngọc Mai CCQ2012B TS. Vũ Nhật Tân

18 2120120053 Nguyễn Phương Hồng Ngọc CCQ2012B TS. Vũ Nhật Tân

19 2120120057 Nguyễn Thị Yến Nhi CCQ2012B TS. Vũ Nhật Tân

20 2120120022 Nguyễn Thị Kim Nhung CCQ2012A TS. Vũ Nhật Tân

21 2120120061 Nguyễn Thị Hồng Sương CCQ2012B TS. Vũ Nhật Tân

22 2120120027 Nguyễn Anh Thư CCQ2012A TS. Vũ Nhật Tân

23 2120120028 Trình Thị Hoài Thương CCQ2012A TS. Vũ Nhật Tân

24 2120120029 Phạm Triều Tiên CCQ2012A TS. Vũ Nhật Tân

25 2120120644 Lê Thị Kim Chi CCQ2012E ThS. Võ Minh Sơn

26 2120120183 Trần Nhật Đoan CCQ2012F ThS. Võ Minh Sơn

27 2120120147 Phạm Thị Trúc Giang CCQ2012E ThS. Võ Minh Sơn

28 2120120146 Nguyễn Thị Giang CCQ2012E ThS. Võ Minh Sơn

29 2120120149 Nguyễn Thị Mỹ Hằng CCQ2012E ThS. Võ Minh Sơn

30 2120120151 Nguyễn Thị Diệu Hiền CCQ2012E ThS. Võ Minh Sơn

31 2120120185 Dương Tiểu Hồng CCQ2012F ThS. Võ Minh Sơn

32 2120120155 Trần Khánh Huyền CCQ2012E ThS. Võ Minh Sơn

33 2120120194 Hàng Triệu Phú CCQ2012F ThS. Võ Minh Sơn

34 2117120045 Nguyễn Thị Lệ Tâm CCQ1712A ThS. Võ Minh Sơn

35 2120120172 Phan Thị Thúy CCQ2012E ThS. Võ Minh Sơn

36 2120120171 Lê Thị Thùy CCQ2012E ThS. Võ Minh Sơn

37 2120120542 Phạm Thị Thùy Trang CCQ2012P ThS. Võ Minh Sơn

38 2120120239 Nguyễn Đức Minh Triều CCQ2012G ThS. Võ Minh Sơn

39 2120120203 Trần Ngọc Mỹ Trinh CCQ2012F ThS. Võ Minh Sơn

40 2120120207 Trần Thị Ngọc Tú CCQ2012F ThS. Võ Minh Sơn

41 2120120174 Trương Thị Lệ Tuyền CCQ2012E ThS. Võ Minh Sơn

42 2120120206 Huỳnh Thị Thanh Tuyền CCQ2012F ThS. Võ Minh Sơn
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43 2120120208 Ngô Cầm Vĩ CCQ2012F ThS. Võ Minh Sơn

44 2119120628 Nguyễn Hoàng Bảo Hân CCQ1912D ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

45 2120120253 Nguyễn Thị Như Lan CCQ2012H ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

46 2120120255 Nguyễn Thị Liên CCQ2012H ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

47 2120120190 Đỗ Thị Kim Lịnh CCQ2012F ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

48 2119120597 Đỗ Văn Mạnh CCQ1912Q ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

49 2120120665 Lê Văn Minh CCQ2012H ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

50 2120120221 Lê Hà My CCQ2012G ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

51 2120120671 Nguyễn Thị Nghĩa CCQ2012J ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

52 2120120223 Phạm Thị Tuyết Nhi CCQ2012G ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

53 2119120225 Nguyễn Thị Tuyết Nhi CCQ1912G ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

54 2118120311 Lưu Thị Yến Nhi CCQ1812D ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

55 2119120603 Nguyễn Thị Thu Như CCQ1912Q ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

56 2120120658 Lê Thị Hồng Nhung CCQ2012G ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

57 2120120265 Lê Thị Trúc Phương CCQ2012H ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

58 2120120672 Đỗ Thị Thu Phương CCQ2012J ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

59 2120120659 Trần Thị Phượng CCQ2012G ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

60 2120120266 Trần Thị Lệ Quyên CCQ2012H ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

61 2120120635 Nguyễn Thị Thúy Quyên CCQ2012C ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

62 2120120556 Lương Thị Như Quỳnh CCQ2012R ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

63 2120120569 Hoàng Như Quỳnh CCQ2012J ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

64 2120120522 Trịnh Vũ Hồng Ân CCQ2012P ThS. Lê Thanh Hải

65 2120120578 Nguyễn Thị Thúy Duyên CCQ2012P ThS. Lê Thanh Hải

66 2120120710 Nguyễn Thị Hiền CCQ2012P ThS. Lê Thanh Hải

67 2120120459 Nguyễn Văn Khánh CCQ2012N ThS. Lê Thanh Hải

68 2120120695 Võ Thị Ngọc Lài CCQ2012M ThS. Lê Thanh Hải

69 2120120582 Nguyễn Thị Mơ CCQ2012P ThS. Lê Thanh Hải

70 2120120529 Dương Thị Diễm My CCQ2012P ThS. Lê Thanh Hải

71 2120120431 Lê Trung Nguyên CCQ2012M ThS. Lê Thanh Hải

72 2120120532 Hồ Thị Hồng Nhung CCQ2012P ThS. Lê Thanh Hải

73 2120120437 Võ Thị Nhương CCQ2012M ThS. Lê Thanh Hải

74 2120120473 Nguyễn Thúy Oanh CCQ2012N ThS. Lê Thanh Hải

75 2120120438 Trần Quang Quyền CCQ2012M ThS. Lê Thanh Hải

76 2120170337 Nguyễn Ngọc Tài CCQ2012M ThS. Lê Thanh Hải

77 2120120442 Ma Văn Thái CCQ2012M ThS. Lê Thanh Hải

78 2120120537 Linh Thùy Thơm CCQ2012P ThS. Lê Thanh Hải

79 2120120445 Huỳnh Thị Xuân Thúy CCQ2012M ThS. Lê Thanh Hải

80 2120120448 Lê Thanh Trà CCQ2012M ThS. Lê Thanh Hải

81 2120120451 Hồ Thị Thanh Tú CCQ2012M ThS. Lê Thanh Hải

82 2120120546 Nguyễn Thị Nhã Uyên CCQ2012P ThS. Lê Thanh Hải

83 2120120110 Võ Thành Đạt CCQ2012D ThS. Hà Minh Phước

84 2120120109 Nguyễn Huỳnh Tấn Đạt CCQ2012D ThS. Hà Minh Phước

85 2120270143 Hồ Phương Thúy Diễm CCQ2012Q ThS. Hà Minh Phước

86 2120120612 Trương Thị Thúy Điểm CCQ2012R ThS. Hà Minh Phước

87 2120120111 Bùi Vạn Đoàn CCQ2012D ThS. Hà Minh Phước

88 2120120112 Đặng Thị Thu Hằng CCQ2012D ThS. Hà Minh Phước



89 2120120591 Lê Thị Phương Hằng CCQ2012Q ThS. Hà Minh Phước

90 2120110249 Huỳnh Trung Hậu CCQ2012R ThS. Hà Minh Phước

91 2120120081 Phùng Văn Minh CCQ2012C ThS. Hà Minh Phước

92 2120120082 Nguyễn Ngọc My CCQ2012C ThS. Hà Minh Phước

93 2120120595 Phan Huỳnh My CCQ2012Q ThS. Hà Minh Phước

94 2120120127 Tô Thị Tuyết Nhi CCQ2012D ThS. Hà Minh Phước

95 2120120132 Nguyễn Hồng Như CCQ2012D ThS. Hà Minh Phước

96 2120120087 Phan Thu Phương CCQ2012C ThS. Hà Minh Phước

97 2120120090 Lê Thị Tuyết Sương CCQ2012C ThS. Hà Minh Phước

98 2120120091 Dương Văn Tài CCQ2012C ThS. Hà Minh Phước

99 2120170454 Nguyễn Ngọc Thắng CCQ2012Q ThS. Hà Minh Phước

100 2120170483 Trần Văn Thảo CCQ2012Q ThS. Hà Minh Phước

101 2120120095 Phạm Thị Thảo CCQ2012C ThS. Hà Minh Phước

102 2120120385 Lê Thị Ngọc Ánh CCQ2012L ThS. Đặng Hạnh Quyên

103 2120120387 Phạm Thị Thu Bích CCQ2012L ThS. Đặng Hạnh Quyên

104 2120120397 Lê Thị Thu Hoài CCQ2012L ThS. Đặng Hạnh Quyên

105 2120120403 Đinh Bảo Kha CCQ2012L ThS. Đặng Hạnh Quyên

106 2120120404 Cao Thị Hồng Linh CCQ2012L ThS. Đặng Hạnh Quyên

107 2120120676 Đoàn Thu Thảo CCQ2012K ThS. Đặng Hạnh Quyên

108 2119120377 Nguyễn Thụy Tuyết Trân CCQ1912K ThS. Đặng Hạnh Quyên

109 2120100341 Trương Thị Cẩm Tú CCQ2012I ThS. Đặng Hạnh Quyên

110 2120120381 Nguyễn Lê Duy Tùng CCQ2012K ThS. Đặng Hạnh Quyên

111 2119120416 Phùng Thị Bé Tuyền CCQ1912L ThS. Đặng Hạnh Quyên

112 2119120417 Dương Văn Tuyền CCQ1912L ThS. Đặng Hạnh Quyên

113 2120120485 Nguyễn Thị Cẩm Vân CCQ2012N ThS. Đặng Hạnh Quyên

114 2120120243 Lương Huyền Vi CCQ2012G ThS. Đặng Hạnh Quyên

115 2120120486 Nguyễn Đình Vũ CCQ2012N ThS. Đặng Hạnh Quyên

116 2120120105 Nguyễn Khúc Nhật Vy CCQ2012C ThS. Đặng Hạnh Quyên

117 2120120670 Trần Thái Thanh Xuân CCQ2012I ThS. Đặng Hạnh Quyên

118 2120120703 Trịnh Thị Như Yên CCQ2012N ThS. Đặng Hạnh Quyên

119 2120120714 Phạm Hoàng Ngọc Yến CCQ2012P ThS. Đặng Hạnh Quyên

120 2120120313 Nguyễn Phi Yến CCQ2012I ThS. Đặng Hạnh Quyên

121 2118120006 Lê Thị Hồng Cẩm CCQ1812A ThS. Cung Hữu Đức

122 2118120026 Đỗ Khánh Hưng CCQ1812A ThS. Cung Hữu Đức

123 2120120340 Nguyễn Phước Sáng CCQ2012J ThS. Cung Hữu Đức

124 2119120604 Chế Thị Hoàng Sương CCQ1912Q ThS. Cung Hữu Đức

125 2120120669 Trần Thị Phương Thanh CCQ2012I ThS. Cung Hữu Đức

126 2120120269 Nguyễn Thị Phương Thanh CCQ2012H ThS. Cung Hữu Đức

127 2120120303 Nguyễn Thị Thanh Thảo CCQ2012I ThS. Cung Hữu Đức

128 2118120154 Đỗ Thị Thanh Thi CCQ1812B ThS. Cung Hữu Đức

129 2120120271 Nguyễn Thị Thiết CCQ2012H ThS. Cung Hữu Đức

130 2120120235 Hoàng Anh Thư CCQ2012G ThS. Cung Hữu Đức

131 2120120234 Mai Thị Thanh Thuận CCQ2012G ThS. Cung Hữu Đức

132 2120120603 Phạm Thị Cẩm Tiên CCQ2012Q ThS. Cung Hữu Đức

133 2120120273 Trương Thị Thủy Tiên CCQ2012H ThS. Cung Hữu Đức

134 2119120235 Nguyễn Đức Toàn CCQ1912G ThS. Cung Hữu Đức



135 2120120661 Nguyễn Thị Thu Trang CCQ2012G ThS. Cung Hữu Đức

136 2120120541 Hỏa Thị Huyền Trang CCQ2012P ThS. Cung Hữu Đức

137 2120120544 Lê Trần Ngọc Trinh CCQ2012P ThS. Cung Hữu Đức

138 2120120513 Hoàng Phi Trọng CCQ2012O ThS. Cung Hữu Đức

139 2120120241 Trần Thanh Tú CCQ2012G ThS. Cung Hữu Đức


